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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                  : Ông Ngô Hoàng Huy. 

                       

 Ông Từ Ngọc Viễn; 

Bà Nguyễn Thị Hơn. 

-  h     phi n t  : Bà Trần Phạm Vân Trang – Thư ký T   án nh n   n 

Thành phố M. 

- Đ i  i n  i n  i m s t nh n   n  hành ph  M th m gi  phi n t  : Ông 

Huỳnh Thanh Ngọc - Ki   sát v  n  

N à  10 tháng 5 nă  2018  t   trụ sở T   án nh n dân Thành phố M   t    

s  th   công khai vụ án h nh s  s  th   thụ  ý số 23/2018/HS-ST ngày 14 tháng 3 

nă  2018 theo Qu ết định đư  vụ án r    t    số 36/2018/QĐXXST-HS ngày 

24/4/2018 đố  v   các  ị  áo: 

1. Trần Đức D  s nh nă  1995  t   tỉnh T ền G  n   N    ư trú: Số 13/48, 

đườn  L  Phườn  4  thành phố M  tỉnh T ền G  n ; n hề n h ệp: khôn ; tr nh độ 

họ  vấn: 8/12;   n tộ : K nh;      tính: n  ; tôn   áo: khôn ; quố  tị h: V ệt N  ; 

con Trần Văn S và bà Đào Thị Phượn  H; t ền án: khôn ; t ền s : khôn ; nh n 

thân: - Ngày 15/9/2009   ị Ủ    n nh n   n thành phố M, tỉnh T ền G  n  đư  vào 

C  sở   áo  ụ  thờ  h n 06 thán  về hành v  “Trộ   ắp tà  sản” (QĐ số 

2825/QĐUB) - Ngày 28/10/2010   ị Ủ    n nh n   n thành phố M, tỉnh T ền 

G  n  đư  vào C  sở   áo  ụ  thờ  h n 18 thán  về hành v  “Trộ   ắp tà  sản” (QĐ 

số 7252/QĐUB) - N à  17/12/2012   ị T   án nh n   n thành phố M    ph t 07 

thán  15 n à  tù về tộ  “Trộ   ắp tà  sản” (Bản án số 194/2012/HSST)  Bị  áo 
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ph   tộ  kh   hư  thành n  n và đã  hấp hành  on   ản án vào n à  27/3/2013 - 

Ngày 10/5/2013   ị T   án nh n   n tỉnh T ền G  n     ph t 01 nă  06 thán  tù về 

tộ  “Cố ý     thư n  tí h” (Bản án số 115/2013/HSPT)  Bị  áo ph   tộ  kh   hư  

thành n  n và đã  hấp hành  on   ản án vào n à  17/6/2014;  ị  ắt t     ữ n à  

17/10/2017, t        từ ngày 23/10/2017 (Có  ặt). 

2. Nguyễn Phƣớc T, sinh nă  1987  t   tỉnh T ền G  n   N    ư trú: Số 66/4, 

L  Phườn  6  thành phố M  tỉnh T ền G  n ; n hề n h ệp: làm thuê; tr nh độ họ  

vấn: khôn    ết  hữ;   n tộ : K nh;      tính: n  ; tôn   áo: khôn ; quố  tị h: V ệt 

Nam; con ông Vô danh và bà N u ễn Thị M; có vợ: Huỳnh C   T và 01  on; t ền 

án: khôn ; t ền s : khôn ; nh n th n: n à  13/7/2009   ị T   án nh n   n thành 

phố M    ph t 03 nă  06 thán  tù về tộ  “Cố ý     thư n  tí h” (Bản án số 

85/HSST n à  13/7/2009)  Bị  áo  hấp hành  on  án ph t tù n à  10/10/2012;  ị 

 ắt t     ữ n à  18/10/2017  t        từ n à  24/10/2017 ( ó  ặt)  

- Bị  ạ :  Dƣơng Thị Mỹ L  s nh nă  1978 (xin vắn   ặt); 

Trú t  : số 804 đườn  L  phườn  5  TP M  T ền G  n   

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ L quan đế  vụ   :  

1. Nguyễn Cẩm T  s nh nă  1980 ( ó  ặt); 

Trú t  : số 47/6/16/2B đườn  H  Phườn  5  TP M  T ền G  n   

2. Bùi Thị Thanh T  s nh nă  1964 (xin vắn   ặt);   

Trú t  : số 70 đườn  N  Phườn  7  TP M  T ền G  n   

Chỗ ở h ện n  : số 20 đườn  N  Phườn  1  TP M  T ền G  n   

3. Trịnh Văn M  s nh nă  1964  (xin vắn   ặt); 

Trú t  : số 20 đườn  N  Phườn  1  TP M  T ền G  n   

- Ngườ  là    ứ g:  

1. Nguyễn Gia Bảo A  s nh nă  1973  (vắn   ặt); 

Trú t  : số 117 đườn  L  Phườn  5  TP M  T ền G  n   

2. Trần Thọ N  s nh nă  1960  (vắn   ặt); 

Trú t  : số 848 đườn  L  Phườn  5  TP M  T ền G  n   

3. Hoàng Công H  s nh nă  1964  (vắn   ặt); 

Trú t  : số 848A đườn  L, Phườn  5  TP M  T ền G  n   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tà    ệu  ó tron  hồ s  vụ án và   ễn   ến t   ph  n t    nộ   un  vụ 

án đượ  tó  tắt như s u: 

Khoản  17   ờ 30 phút n à  17/10/2017  N u ễn Phư   T đ ều kh  n  e  ôtô 

   n số 63B9-745 98  hở Trần Đứ  D tr n đườn  Lý Thườn  K ệt  Phườn  5  thành 

phố M t   tà  sản đ   ư p   ật  Kh  đến đo n trư   Ch   ụ  thú   tỉnh T ền G  n   

T nh n thấ   hị Dư n  Thị Mỹ L đ ều kh  n  e  ôtô    n số 63B9-253 68  h   

 ùn   h ều tr n       e  ó đ  01     ô màu xanh nên T nói cho D   ết đ   h ế  

đo t  Kh   hị L rẽ vào hẻ  sát Ch   ụ  thú   tỉnh T ền G  n  thuộ  Tổ 10  Khu phố 

3  Phườn  5  thành phố M thì T đ ều kh  n  e đuổ  theo khoản  100   t   h   vượt 

  n phí  trư    e  hị L khoản  03   t rồ   ừn      đ  D nhả   uốn    h   đến   ật 

    ô  ủ   hị L rồ   ả h    ỏ trốn  S u kh   ị  ư p   ật tà  sản  Chị L truy hô cùng 

ôn  Trần Thọ N và ông Hoàng Công H đuổ  theo tru   ắt  Lú  nà   T  ị t   e 

nhưn    n   e   n  h   thoát; r  ng D  h    ộ  ột đo n và n       ô vừ   ư p 

  ật đượ  về phí   hị L thì  ị ôn  N u ễn và H và  nh N u ễn G   Bảo A  ắt   ữ 

 ùn  t n  vật    o Côn   n Phườn  5  thành phố M   ả  qu ết  Đến n à  

18/10/2017, T  ị  ắt   ữ đ  đ ều tr   

Căn  ứ Bản kết  uận định   á tà  sản số 272 ngày 08/11/2017  ủ  Hộ  đồn  

định   á thành phố M kết  uận:  

- 01 nhẫn nữ vàn  18K trọn   ượn  05 ph n 07    08  e   k  u  h u   o HT 

trị   á 1 416 000 đồn    

- 01     ô  àu   nh  ó  hữ XPX và số 1984 trị   á 36 000 đồn   

- 01  óp     o    óp nữ  àu n u trị   á 120 000 đồn   

 T    ản  áo tr n  số 28/QĐ-VKS ngày 13/3/2018  ủ  V ện k    sát nhân 

dân Thành phố M đã tru  tố  ị  áo Trần Đứ  D và N u ễn Phư   T về tộ  “Cư p 

  ật tà  sản” theo qu  định t   đ      khoản 2 Đ ều 136 Bộ  uật H nh s  nă  1999. 

T   ph  n t    đ     ện V ện k    sát   ữ n u  n qu ết định tru  tố đố  v    ị 

cáo  ph n tí h  á  t nh t ết tăn  nặn     ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s   đề n hị Tòa án 

   ph t  ị  áo D từ 03 nă  đến 04 nă  tù   ị  áo T từ 03 nă  đến 04 nă  tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở nộ   un  vụ án   ăn  ứ vào  á  tà    ệu tron  hồ s  vụ án đã đượ  

tr nh tụn  t   ph  n t    T   án nhận định như s u: 

[1] T   ph  n t    các  ị  áo kh   nhận về hành v   à các  ị  áo đã th   h ện 

đún  như nộ   un   ản  áo tr n   ủ  V ện k    sát  Lờ  kh   nhận  ủ  các  ị  áo 

phù hợp v    ờ  kh   n ườ   ị h    n ườ   à   hứn   vật  hứn  thu   ữ, cùng các 
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 hứn   ứ  tà    ệu  ó tron  hồ s  vụ án  Do đó  ó đủ  ăn  ứ kết  uận: Khoản  17   ờ 

30 phút n à  17/10/2017  N u ễn Phư   T đ ều kh  n  e  ôtô    n số 63B9-

745 98  hở Trần Đứ  D t   tà  sản đ   ư p   ật  Kh  thấ   hị L đ n  đ ều kh  n  e 

 ôtô  h   tr n đườn  thì T đ ều kh  n  e đuổ  theo và  h   vượt   n phí  trư    e 

 hị L khoản  03   t rồ   ừn      đ  D nhả   uốn    h   đến   ật     ô  ủ   hị L rồ  

 ả h    ỏ trốn, tổn    á trị tà  sản  ị  h ế  đo t  à 8 372 000 đồn  n n  á   ị  áo đã 

ph   vào tộ  “Cư p   ật tà  sản”   á   ị  áo s   ụn   e  ôtô  à phư n  t ện th   

h ện tộ  ph   n n đã ph   vào t nh t ết định khun  “Dùn  thủ đo n n u  h   ” 

theo qu  định t   đ      khoản 2 Đ ều 136 Bộ  uật h nh s  nă  1999. 

[2] Trư   kh  th   h ện hành v  ph   tộ    ặ   ù   ữ  h    ị  áo  ó s  ph n 

 ôn    àn      nhưn  khôn   ó s    u kết  hặt  hẽ n n hành v   ủ   á   ị  áo  hỉ  à 

h nh thứ  đồn  ph     ản đ n  khôn  thuộ  trườn  hợp  ó tổ  hứ   

[3] Hành v   ủ  các  ị  áo  à n u  h     ho  ã hộ       ph    ất hợp pháp 

đến qu ền sở hữu tà  sản  ủ   ị h   đượ  pháp  uật  ảo vệ       ất  n n nh trật t   

 n toàn  ã hộ  t   đị  phư n   t o t    ý ho n    n    o sợ  ho quần  hún  nh n 

dân. Do đó   ần    ph t các  ị  áo  ứ  h nh ph t n h    khắ   tư n   ứn  v   tính 

 hất   ứ  độ  o hành v   ủ  các  ị  áo     r      đủ tá   ụn   ả  t o    áo  ụ   ị 

 áo và răn đe ph n  n ừ  tộ  ph    Cả h    ị  áo  ó v   tr  n  n  nh u tron  v ệ  

th   h ện tộ  ph   n n  hịu  ứ  h nh ph t  ằn  nh u  

[4] Tuy nhiên,   t thấ  quá tr nh đ ều tr   ũn  như t   ph  n t   các  ị  áo tỏ 

thá  độ thành kh n kh    áo n n Tòa án có xem xét g ả  nhẹ h nh ph t  ho các  ị 

 áo kh  qu ết định h nh ph t  

[5] Về trá h nh ệ    n s : Chị Dư n  Thị Mỹ L đã nhận     đủ số tà  sản  ị 

 ư p   ật và khôn    u  ầu  ồ  thườn     khá  nên Tòa không xem xét.  

[6] Quá tr nh đ ều tra, truy tố, xét x  các hành vi và quyết định tố tụng của 

Đ ều tra viên, Ki   sát v  n đã th c hiện đún  theo qu  định của Bộ luật tố tụng 

hình s . 

[7] Lờ  đề n hị  ủ  K    sát v  n t   ph  n t   về  ứ  h nh ph t đố  v    ị 

 áo  à  ó  ăn  ứ n n T    hấp nhận  

[8] Về án phí: Các bị  áo phả   hịu theo qu  định pháp  uật  

V   á   ẽ tr n  

QUYẾT ĐỊNH 

Tu  n  ố bị  áo Trần Đức D và Nguyễn Phƣớc T ph   tộ  “Cư p   ật tài 

sản”. 
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Căn  ứ đ      khoản 2 Đ ều 136 Bộ  uật h nh s  nă  1999; đ    s khoản 1 

Đ ều 51 Bộ  uật h nh s . 

X  ph t bị  áo Trần Đức D 04 (bốn) năm tù. Thờ  h n tù tính từ n à  

17/10/2017. 

Căn  ứ đ      khoản 2 Đ ều 136 Bộ  uật h nh s  nă  1999; đ    s khoản 1 

Đ ều 51 Bộ  uật h nh s   

X  ph t  ị  áo Nguyễn Phƣớc T 04 (bốn) năm tù  Thờ  h n tù tính từ n à  

18/10/2017. 

* Về án phí: Áp  ụn  Đ ều 136  ủ  Bộ  uật tố tụn  h nh s  và Đ ều 23 N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ    n thườn  vụ Quố  Hộ . 

Mỗ   ị  áo phả   hịu 200 000 đồn  án phí h nh s  s  th  . 

  Các bị  áo  n ườ   ó qu ền  ợ   n hĩ  vụ    n qu n đến vụ án  ó  ặt có 

qu ền khán   áo  ản án s  th   tron  thờ  h n 15 n à  k  từ n à  tu  n án đ    u 

 ầu T   án nh n   n tỉnh T ền G  n    t    phú  th    Bị h   và n ườ   ó qu ền 

 ợ   n hĩ  vụ    n qu n đến vụ án vắn   ặt  ó qu ền khán   áo  ản án s  th   

tron  thờ  h n 15 n à  k  từ n à  nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  n     ết .  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh T ền G  n ; 

- VKSND TP.M; 

- Ch   ụ  THADS TP.M;                                                            (Đã ký)     
- Bị  áo;  ị h  ; 

- N ườ   ó qu ền  ợ   n hĩ  vụ    n qu n; 

- Lưu.                                                                             Ngô Hoàng Huy 


